
UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /BC-SNNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO 
Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra

từ ngày 06/10 đến ngày 08/10/2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

I. DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 11 
Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11, 

nên trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 
19h ngày 07/10 đến 14h ngày 08/10 phổ biến từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi cao 
hơn như: Vĩnh Lạc 75,4mm; Mường Lai 77,2mm; Minh Tiến 74,6mm; Liễu Đô 
69,4mm, Gia Phú 59,0mm; Minh Long 56,0mm.

Mực nước trên sông Thao tại trạm Lào Cai đang xuống, trạm Yên Bái đã 
đạt đỉnh 29,72m (dưới BĐ1 là 0,28m) lúc 11h00’ ngày 08/10, hiện đang xuống 
chậm. Trên sông Ngòi Thia mực nước biến đổi chậm theo điều tiết của các thủy 
điện phía thượng lưu; trên sông Chảy tại trạm Bảo Yên mực nước dao động 
theo điều tiết của thủy điện Bắc Hà và Vĩnh Hà. Mực nước lúc 13h/08/10, trên 
sông Thao tại trạm Lào Cai là 79,23m (dưới BĐ1: 0,77m); tại trạm Yên Bái là 
29,68m (dưới BĐ1: 0,32m); trên sông Ngòi Thia là 39,90m (dưới BĐ1: 4,60m); 
trên sông Chảy tại Bảo Yên mực nước là 79,08m (hiện sông Chảy tại trạm Bảo 
Yên chưa có cấp báo động).

Mưa lớn gây sạt lở đất quy mô lớn đến rất lớn tại nhiều tuyến đường trọng 
điểm như: QL70, TL 157 tại xã Phong Hải, TL175B tại xã Púng Luông, QL4D 
tại xã Tả Phìn, TL 162 tại xã Văn Bàn, Tằng Loỏng và một số tuyến đường giao 
thông nông thôn tại xã Sín Chéng, Trịnh Tường, Si Ma Cai, Phong Hải dẫn đến 
giao thông tại một số địa bàn bị ách tắc; một số xã bị thiệt hại về nhà ở của người 
dân như Phong Hải, Si Ma Cai, Mường Bo, Trịnh Tường hoặc phải di dời do 
nguy cơ sạt lở như Trịnh Tường, Đông Cuông; ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp 
và thủy sản tại xã Phong Hải; nguy cơ cao về an toàn trường học tại trường PTDT 
bán trú THCS Trịnh Tường. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
- Ngày 05/10/2025, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ đã 

trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 và công tác chuẩn bị, 
ứng phó với cơn bão số 11 đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn đối với các hồ, 
đập thủy điện trên địa bàn tỉnh.
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- Ngay sau có thông tin về cơn bão số 11, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai 
đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, 
tránh thiên tai theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của các 
bộ, ngành Trung ương (Thủ tướng chính phủ đã ban hành Công điện số 186/C
Đ-TTg ngày 04/10/2025 về khẩn trương triển khai ứng phó bão số 11 năm 
2025; Công điện số 188/CĐ-TTG ngày 06/10/2025 về việc chủ động ứng phó 
nguy cơ mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11; Tỉnh ủy Lào 
Cai đã ban hành Công văn số 20-CV/TU ngày 04/10/2025 về việc tập trung 
phòng, chống, ứng phó với cơn Bão số 11 (MATMO) và hoàn lưu sau bão; 
Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 04/10/2025 về tập trung ứng phó bão số 11 
và mưa lũ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. 

- Chiều ngày 03/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia họp trực tuyến 
cùng Phó thủ tướng Chính phủ và các tỉnh họp để triển khai về công tác ứng phó 
với Cơn bão số 11 (MATMO) và hoàn lưu sau bão. 

- Đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác 
phòng chống, ứng phó cơn bão số 11 tại xã Phong Hải, Văn Bàn, Dương Quỳ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1121/SGD&ĐT-VP ngày 3/10/2025 
về việc cho học sinh nghỉ học (vào ngày 06/10/2025) để ứng phó với bão 11.

- Triển khai ngay các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, 
suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để 
chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng canh gác, 
kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt 
lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an 
toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông 
tuyến giao thông. 

2. Chỉ đạo tăng cường thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền về 
diễn biến và tính chất phức tạp của Bão số 11 để cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, 
giải pháp phòng, chống, ứng phó khẩn cấp với cơn bão, tuyệt đối không để tư tư
ởng chủ quan, lơ là.

3. Các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo ứng 
phó với bão số 11, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc trực 24/24 
giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết về tình hình gió lốc, thông tin 
kịp thời đến các thôn để người dân biết chủ động phòng tránh. Sẵn sàng phươ
ng trâm 4 tại chỗ, giúp nhân dân ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời 
tiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Triển khai di dời các hộ ở vùng nguy 
hiển đến nơi an toàn, chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổng hợp thống kê thiệt hại, 
ổn định đời sống nhân dân.
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III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Trên cơ sở báo cáo nhanh của các ngành, địa phương, tính đến 17h00’ ngày 

8/10/2025 tình hình thiệt hại đến thời điểm này của tỉnh Lào Cai như sau:  
1. Thiệt hại mới ghi nhận (từ 17h00’ ngày 07/10/2025 đến 17h00’ ngày 

08/10/2025)
1.1. Về nhà ở: Tổng số 09 nhà, trong đó:
- Nhà bị thiệt hại rất nặng trên 70%: 01nhà tại Si Ma Cai. 
- Nhà bị thiệt hại dưới 30%: 03 nhà (Si Ma Cai 2 nhà; Trịnh Tường 1 nhà);
- Nguy cơ sạt lở, phải di dời tránh trú tạm thời: 5 nhà (Trịnh Tường 04 nhà; 

Đông Cuông 1 nhà).
- Nhà bị tốc mái, hỏng mái dưới 30%: 01 nhà xã Mường Bo.
1.2. Thiệt hại về giao thông
a) Đường quốc lộ: 
- Quốc lộ 4D: Sạt taluy dương tại 03 vị trí, lý trình Km114+100 xã Tả Phìn 

ngày 07/10/2025 với khối lượng khoảng 192m3. Đã thông xe lúc 13h00’ cùng ngày.
b) Đường tỉnh lộ
- Tỉnh lộ 162: Sạt taluy dương tại lý trình Km7+900 xã Văn Bàn và 

Km34+700 xã Tằng Loỏng gây ách tắc giao thông. Dự kiến thông xe lúc 17h00’ 
ngày 09/10/2025.

- Tỉnh lộ 175B: Sạt lở tại Km8+50, xã Púng Luông (gần cây xăng Nậm 
Khắt) lúc 15h00’ ngày 06/10/2025 với khối lượng khoảng 2.000 m³, gây ách tắc 
giao thông. Do khối đất vẫn tiếp tục trượt lở, dự kiến thông xe vào 11h00’ ngày 
09/10/2025. 

c) Đường do xã quản lý
Sạt ta luy dương 11 vị trí, khối lượng sạt 2.625 m3 (Trịnh Tường 4 điểm, 

295 m3; Si Ma Cai 3 điểm, 1.270 m3; Phong Hải 4 điểm, 1.060 m3). Trong đó: có 
05 điểm đã thông đường, 03 điểm đã thông đường bước 1, dự kiến thông đường 
hoàn toàn vào tuần sau (tại xã Phong Hải); 03 điểm tại Si Ma Cai dự kiến sẽ thông 
xe vào ngày 12/10/2025 (Các tuyến đường này không phải tuyến đường độc đạo, 
người dân vẫn có thể lưu thông qua các tuyến đường khác).

2. Luỹ kế thiệt hại tính đến 17h00’ ngày 08/10/2025
2.1. Về người: Chưa ghi nhận. 
2.2. Về nhà ở: Tổng số 17 nhà (tăng 09 nhà so với Báo cáo nhanh ngày 

07/10/225), trong đó:
- Nhà bị sập, đổ hoàn toàn: 01 nhà tại xã Phong Hải.
- Nhà bị thiệt hại rất nặng trên 70%: 02 nhà (Phong Hải 1 nhà; Si Ma Cai 1 nhà).
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- Nhà bị thiệt hại dưới 30%: 03 nhà (Si Ma Cai 2 nhà; Trịnh Tường 1 nhà);
- Nguy cơ sạt lở, phải di dời tránh trú tạm thời: 10 nhà (Trịnh Tường 09 

nhà; Đông Cuông 1 nhà).
- Nhà bị tốc mái, hỏng mái dưới 30%: 01 nhà xã Mường Bo.
3. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp
- Về cây trồng: Ngập úng 1 ha lúa tại xã Phong Hải.
- Về thủy sản: Thiệt hại 0,2 ha nuôi cá truyền thống do lũ tràn, vỡ bờ ao 

tại xã Phong Hải.
4. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng
4.1. Giao thông
a) Đường quốc lộ: 
- Quốc lộ 70 sạt lở đất tại Km189 (cuối đường đôi thôn Nậm Chủ), xã Phong 

Hải xảy ra lúc 9h00’ ngày 07/10/2025 với khối lượng khoảng 15.000 m³. Hiện đã 
thông xe lúc 15h30’ cùng ngày. 

- Quốc lộ 4D: 01 vị trí (sạt taluy dương 192m3/03 vị trí) tại lý trình 
Km114+100 xã Tả Phìn (đơn vị BDTX đã thông xe vào 13h00’ ngày 07/10/2025).

b) Đường tỉnh: Sạt taluy dương khoảng 15.192 m3:
- Tỉnh lộ 157: Sạt lở đất tại Thôn Quy Ke, xã Phong Hải lúc 09h30’ ngày 

07/10/2025 với khối lượng khoảng 800 m³. Hiện đã thông xe lúc 10h00’ cùng ngày.  
- Tỉnh lộ 162: Sạt taluy dương tại lý trình Km7+900 xã Văn Bàn và 

Km34+700 xã Tằng Loỏng. Dự kiến thông xe lúc 17h00’ ngày 09/10/2025.
- Tỉnh lộ 175B: Sạt lở tại Km8+50, xã Púng Luông (gần cây xăng Nậm 

Khắt) lúc 15h00’ ngày 06/10/2025 với khối lượng khoảng 2.000 m³, gây ách tắc 
giao thông. Do khối đất vẫn tiếp tục trượt lở, dự kiến thông xe vào 11h00’ ngày 
09/10/2025. 

c) Đường do xã quản lý: Sạt ta luy dương 13 vị trí, khối lượng sạt 3.025 m3 
(Sín Chéng 2 điểm, 400 m3; Trịnh Tường 4 điểm, 295 m3; Si Ma Cai 3 điểm, 1.270 
m3; Phong Hải 4 điểm, 1.060 m3). Trong đó: có 07 điểm đã thông đường, 03 điểm 
đã thông đường bước 1, dự kiến thông đường hoàn toàn vào tuần sau (tại xã Phong 
Hải); 03 điểm tại Si Ma Cai dự kiến sẽ thông xe vào ngày 12/10/2025 (Các tuyến 
đường này không phải tuyến đường độc đạo, người dân vẫn có thể lưu thông qua 
các tuyến đường khác).

(Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo)
4.2. Cơ sở giáo dục
Trường PTDT bán trú THCS xã Trịnh Tường (nằm kẹp giữa 5 hộ có sạt 

taluy) phải di dời học sinh bán trú sang các phòng học để đảm bảo an toàn do 
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nguy cơ sạt lở sau dãy nhà bán trú.
Ước thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, 

địa phương thực hiện một số nội dung sau:
- Duy trì trực ban 24/24h, giữ liên lạc thông suốt xã - thôn; báo cáo nhanh 

khi có tình huống nghiêm trọng; báo cáo định kỳ trong thời gian mưa lũ và gửi về 
Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát, cắm biển cảnh báo/sắp đặt rào chắn tại các điểm sạt lở, khu vực taluy 
dương đang bất ổn; Tổ chức trực gác 24/24h tại các điểm đã/thường xuyên sạt, không 
cho người và phương tiện qua lại khi mất an toàn. Chỉ đạo các xã huy động lực lượng 
để sớm thông xe các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. 

- Tiếp tục sơ tán tạm thời hộ dân có nguy cơ cao sạt trượt và khu vực lân 
cận (nếu cần thiết); bố trí chỗ ở an toàn, nhu yếu phẩm tối thiểu. Duy trì di dời 
học sinh bán trú Trường PTDTBT THCS Trịnh Tường sang phòng học khác đến 
khi đảm bảo an toàn.

- Giao Sở Xây dựng:
+ Chỉ đạo thu dọn triệt để vật liệu sạt, mở rộng rãnh thoát nước tạm, dựng 

lưới chắn/ba-ri-e đá rơi, bố trí người trực canh trong 24h tới (nếu cần thiết) đối 
với các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ đã thông xe. Huy động lực lượng, phương 
tiện, máy móc để sớm thông xe tuyến TL175B và TL 162.

+ Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá ổn định taluy sau dãy nhà bán trú, đề 
xuất phương án chống trượt tạm đối với khu vực phía sau dãy nhà bán trú của 
Trường PTDT bán trú THCS xã Trịnh Tường.

- Tiếp tục rà soát, sơ tán chủ động các hộ khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ 
ống, lũ quét, sạt lở; lập chốt, phong tỏa tạm thời qua ngầm, tràn, bến đò, không 
cho người/xe qua khi mực nước dâng.

- Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống 
cho các hộ dân bị ảnh hưởng; khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, thông 
tin liên lạc...; có các biện pháp khắc phục sản xuất các diện tích đất nông nghiệp 
bị ảnh hưởng.

- Bố trí lực lượng, phương tiện xử lý sạt lở, thông tuyến; cắm biển cảnh báo 
tại vị trí nguy cơ sụt trượt; phối hợp các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo liên 
lạc 24/24h, tăng cường trạm phát lưu động nơi cần.

- Kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nhỏ, kênh mương; xả điều tiết theo quy 
trình, thông tin kịp thời đến hạ du; phối hợp các nhà máy thủy điện thượng lưu 
vận hành an toàn.
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- Tổ chức bơm tiêu úng vùng sản xuất; gia cố chuồng trại, lồng bè; cảnh 
báo người dân không vớt củi, bắt cá khi nước lũ dâng, dòng chảy xiết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- VP BCĐ PTDS Quốc gia;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục QLĐĐ và PCTT;
- Các TV BCH PTDS tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai;
- Lưu: VT, PCTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

        

Nguyễn Thái Bình



 PHỤ LỤC: TỔNG HỢP SẠT LỞ ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SNNMT ngày       tháng 10 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

STT Tên đường
Sạt taluy dương (m

3
) Sạt taluy âm (m) Mặt đường hư hỏng (m

2
)

Thời điểm xảy ra Ghi chú
KL Vị trí KL Vị trí KL Vị trí

TỔNG 3.025 13 20 1 0 0

I Xã Phong Hải 1.060 4 0 0 0 0

1
Đường thôn Khởi Khe
(Đường bê tông vào xóm
nhà ông Tiến)

80 1 7h ngày 7/10 Đã thông xe

2
Thôn Khởi Khe (Đường
bê tông vào xóm nhà ông
Chi)

80 1 7h ngày 7/10 Đã thông xe

3
Thôn Khởi Khe (Đường
bê tông vào xóm nhà ông
Hán)

600 1 7h ngày 7/10 Đã thông bước 1

4
Thôn Ải Dõng (Đường bê
tông vào xóm nhà ông
Hán)

300 1 7h ngày 7/10 Đã thông bước 1

II Xã Si Ma Cai 1.270 3 0 0 0 0

1 Đường vào thôn Hóa Chư
Phùng 350 1 ngày 7/10 Dự kiến thông xe 17h ngày

12/10/2025

2 Đường liên thôn Mù
Tráng Phìn-Tả Văn Chư 400 1 ngày 7/10 Dự kiến thông xe 17h ngày

12/10/2025



3 Đường vào thôn Séo Khái
Hóa 520 1 ngày 7/10 Dự kiến thông xe 17h ngày

12/10/2025

III Xã Trịnh Tường 295 4 20 1 0 0

1 Đường vào thôn Phìn
Ngan 15 1 20 1 Điểm sạt taluy dương đã

thông đường

2 Đường vào thôn Nậm
Chỏn 50 1 Đã thông xe

3 Đường vào thôn Tân
Long-Vĩ Kẽm-Nậm Chỏn 30 1 Đã thông xe

4 Đường vào thôn Tùng
Chỉn 3 200 1 Dự kiến thông xe 9h ngày

09/10/2025

IV Xã Sín Chéng
400 2 0 0 0 0

1 Đường vào thôn Sỉn Chù
- Giàng Chá Chải 100 1 6h ngày 7/10 Đã thông xe

2 Đường vào thôn Phìn
Chư 3 - Cầu Nàn Sín 300 1 8h ngày 7/10 Đã thông xe

STT Tên đường
Sạt taluy dương (m

3
) Sạt taluy âm (m) Mặt đường hư hỏng (m

2
)

Thời điểm xảy ra Ghi chú
KL Vị trí KL Vị trí KL Vị trí
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